
Lớp NN Anh K3
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Liên thông 

KHMT
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K4
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K3
NN Anh K4
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Phòng 

thi

P1: B603

P2: B703

P1: B701

P2: B702

P1: B604

P2: B605
P1: B602

P1: B603

P2: B703

P1: B701

P2: B702

P1: B704

P2: B705

P1: B604
P1: B505
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P2: B502    P5: B601

P3: B503    P6: B602       

P1:  B501   P4: B504

P2:  B502   P5: B601

P3:  B503

Ca 2: 

9h00

Pháp luật đại 

cương (90)

Thi tại B701

Pháp luật đại 

cương (90)

Thi tại B701

Ca 3

13h30

Lập trình  cơ 

sở dữ liệu - 

TH tại P.Máy

Dịch viết 2 (60) 

Lập trình  cơ sở 

dữ liệu - TH tại 

P.Máy

Quản lý chất lượng dịch 

vụ du lịch (60, TL)

Ca 4: 

15h00

Quản lý khu bảo 

tồn và vườn QG 

(90) 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Môi trường (75)

Quản trị buồng khách 

sạn (60 phút)

Ca 3

13h30

Quản trị nguồn nhân lực 

KS (60)

Ca 4: 

15h00

Dinh dưỡng và 

thức ăn trong 

NTTS

Dinh dưỡng và 

thức ăn trong 

NTTS

Dẫn luận ngôn 

ngữ Anh (60) 

Ngữ pháp tiếng 

Nhật 1 (60)

Quản lý tài 

nguyên đất (tự 

luận - 60) 

Ca 1: 

7h30

 Quản trị 

Windows 

Server (90) 

TH - Pmáy

Ca 2: 

9h00

Soạn thảo văn 

bản (90)

Thi tại B701

Soạn thảo văn 

bản (90)

Thi tại B701

Ca 3

13h30

Dịch nói 2

(VĐ) Thi tại 

T301, T302

Quản lý tài 

nguyên biển

(60) 

Quản trị kinh doanh lữ 

hành (90)

Ca 4: 

15h00

Tiếng Trung Quốc 

du lịch (60) 

Kỹ năng giao 

tiếp, thuyết 

trình và đàn 

phán

Đa dạng sinh 

học

(TL+TN, 60) 

Đất nước và văn 

hóa 

Nhật Bản (60)

Ca 3

13h30

Lập trình Web

(BC Tiểu luận) -

Thi tại B603

 Marketing du lịch 

( tự luận 90)

Ca 4: 

15h00

Hướng dẫn du 

lịch bằng tiếng 

Nhật 1(60)

PPNCKH trong 

NTTS (90)

PPNCKH trong 

NTTS (90)
Dịch 2 (60)

Quan trắc môi 

trường (90)
Tài chính tiền tệ (60-TN)
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Thời 

gian
P1: B505

Thứ 4 
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Thứ 4 
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17/5 
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P1: B701

P2: B702

P1: B704

P2: B705

P1: B604
P1: B505
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Thời 

gian
P1: B505

Thứ 5

20/5

Ca 1: 

7h30

Nghiệp vụ chế biến 

món ăn 

Thi thực hành tại 

phòng TH Bếp của cơ 

sở 2A

Ca 1: 

7h30

Môi trường 

lập trình trực 

quan (BC TH -

BT lớn)- Thi tại 

B604, B605

Môi trường lập 

trình trực quan 

(BC TH -BT lớn

Thi tại phòng 

B604, B605

Ca 3

13h30

Kỹ năng xin việc 

VĐ thi tại T304, 

T305 

Tổ chức sự kiện trong 

CTDL (90)

Ca 4: 

15h00

Hướng dẫn du 

lịch bằng tiếng 

Nhật 3 (60) 

Sinh lý động vật 

thủy sản

Sinh lý động vật 

thủy sản

Dịch viết Nhật - 

Việt 2 (60)

Quản  lý tài 

nguyên rừng

(60), tự luận

Quản trị du lịch MICE 

(60)

Ca 1: 

7h30

KN nói 

Thi tại T304, 

T305 (nhà 20 

tầng)

Ca 2: 

9h00

Công nghệ 

phần mềm 

(viết)

Thi tại B702

Tư tưởng HCM 

(90)

Thi tại B701

Ca 3

13h30

Hướng dẫn du 

lịch bằng tiếng 

Nhật 2 (60)

Lý thuyết dịch

(60) 

Tiếng Nhật 

tổng hợp 2

KN Nghe -KN 

Đọc - KN Viết 

(75)

Luật kinh tế

Ca 1: 

7h30

 Nghe -nói - 

đọc -viết 6

P2 chuyển 

sang B503

Ca 3

13h30

Tiếng Anh

 lữ hành HD

Quản lý chất 

lượng nước 

trong NTTS

Quản lý chất 

lượng nước 

trong NTTS

KN nói 

Thi tại T501, 

T502

Quản  lý và bảo 

vệ nguồn nước

(60)

Du lịch văn hoá

Ca 4: 

15h00

Quản lý ô nhiễm 

biển (90)

Chữ Hán - Ngữ 

pháp (60) 
Quản trị nhà hàng (60)

Thứ 4 

26/5

Thứ 2 

24/5

Thứ 6

21/5
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Thời 

gian
P1: B505

Ca 1: 

7h30

Xử lý Ảnh

(BC Tiểu luận)

Thi tại phòng 

B604, B605

Nghiệp vụ hướng dẫn 

du lịch (TH) 15p/sv

Thi tại T301, T302, (từ 

P1 đến P4)

Ca 3

13h30

Hình thái, phân 

loại giáp xác và 

nhuyễn thể

Hình thái, phân 

loại giáp xác và 

nhuyễn thể

GIS trong quản 

lý tài nguyên và 

môi trường (90)

Nghiệp vụ hướng dẫn 

du lịch (TH) 15p/sv

Thi tại T301, T302 

(phòng 5,6)

Kĩ năng bán hàng & 

GTSP (60) 

Ca 4: 

15h00

Văn hóa các nước

 ASEAN (TN) 

Kago trong 

tiếng Nhật và 

từ Hán Việt 

(60)

Dịch nói Nhật - 

Việt 2 (tự luận)

Nguyễn Mai Hùng

TRƯỞNG PHÒNG

Thứ 6 

28/5
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